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DỰ THẢO



BÁO CÁO 
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Về quy định mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền quyết định 
của Hội đồng nhân dân Thành phố.


I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
Ngày 24 tháng 8 năm 2021, Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND về giảm lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố; trong đó quy định hiệu lực của Nghị quyết kể từ ngày 03 tháng 9 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.
Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND tại các sở, ngành cũng như Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức đã đem lại nhiều kết quả tích cực, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục cần thiết mà không cần trực tiếp đến trụ sở cơ quan hành chính nộp hồ sơ. Tuy nhiên, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến chưa được nhiều. Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 9 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. 
Ngày 10 tháng 3 năm 2023, Bộ Tài chính có Công văn số 2221/BTC-CST về thực hiện Thông báo số 36/TB-VPCP ngày 19 tháng 02 năm 2023 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023; trong đó đề nghị: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức thu phí, lệ phí (thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh) đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài chính trước ngày 30 tháng 7 năm 2023”.
Ngày 04 tháng 4 năm 2023, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 2219/VPCP-KSTT về việc đề xuất cơ chế ưu đãi phí, lệ phí trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến; trong đó tại mục 2 nêu: “Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát, đề xuất cụ thể mức thu phí, lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định theo thẩm quyền, hoàn thành trong tháng 6 năm 2023”.
Do đó, để khuyến khích người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia dịch vụ công trực tuyến theo chủ trương của Thành phố Hồ Chí Minh cần có Nghị quyết quy định mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
2.1 Mục tiêu tổng thể
Đảm bảo tính pháp lý chặt chẽ, phù hợp với các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Luật Phí và lệ phí năm 2015, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và Lệ phí; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước. Do vậy, việc quy định mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính áp dụngdịch vụ công trực tuyến cần được tiếp tục duy trì thực hiện.
2.2. Mục tiêu cụ thể
Khuyến khích người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia dịch vụ công trực tuyến theo chủ trương của Thành phố Hồ Chí Minh, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện các thủ tục cần thiết mà không cần trực tiếp đến trụ sở cơ quan hành chính khi có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Chính sách: quy định mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố.
1.1. Xác định vấn đề bất cập
Sau hơn 03 năm thực hiện giảm lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND tại các sở, ngành cũng như các Ủy ban nhân dân quận, huyện đã đem lại nhiều kết quả tích cực, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục cần thiết mà không cần trực tiếp đến trụ sở cơ quan hành chính nộp hồ sơ. Tuy nhiên, tỷ lệ hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến chưa được nhiều, tâm lý doanh nghiệp và người dân còn muốn đến trực tiếp cơ quan nhà nước để được hướng dẫn cụ thể.
Tỷ lệ (%) hồ sơ trực tuyến đạt được đã được Sở Tài chính tổng hợp tại Công văn số 710/STC-QLG ngày 20 tháng 3 năm 2023 như sau:
	STT
	Đơn vị
	Tỷ lệ (%) hồ sơ trực tuyến đạt được đối với tổng số hồ sơ nhận trong năm

	
	
	2020
	2021
	7 tháng năm 2022

	1
	Quận 1
	91,22%
	91,02%
	89,93%

	2
	Quận 4
	26,73%
	30,90%
	35,28%

	3
	Quận 5
	2,25%
	2,11%
	3,66%

	4
	Quận 6
	5,31%
	4,49%
	3,48%

	5
	Quận 8
	78,4%
	71%
	79,6%

	6
	Quận 10
	20,09%
	19,41%
	14,61%

	7
	Quận 11
	6,47%
	88,26%
	98,46%

	8
	Quận Bình Thạnh
	10,21%
	15,43%
	12,71%

	9
	Quận Bình Tân
	45,69%
	34,54%
	15,71%

	10
	Quận Tân Bình
	22,92%
	41,15%
	33,29%

	11
	Quận Tân Phú
	11,41%
	21,49%
	23,64%

	12
	Huyện Hóc Môn
	15,81%
	29,96%
	40,05%

	13
	Huyện Củ Chi
	49,61%
	53,86%
	55,79%

	14
	Huyện Bình Chánh
	48,72%
	44,76%
	43,05%

	15
	Huyện Nhà Bè
	39,35%
	34,37%
	20,34%

	16
	Huyện Cần Giờ
	-
	67,36%
	41,81%

	17
	Thành phố Thủ Đức
	15,09%
	16,57%
	10,83%

	18
	BQL Khu công nghệ cao
	33,03%
	87,33%
	99,05%


Theo số liệu trên cho thấy: Quận 01, Quận 8, Quận 11, Ban Quản lý Khu công nghệ cao có tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến cao, các quận, huyện còn lại tỷ lệ hồ sơ trực tuyến có tăng dần qua các năm, tuy nhiên, tỷ lệ tăng không nhiều, chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.
1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Để khuyến khích người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia dịch vụ công trực tuyến theo chủ trương của Thành phố Hồ Chí Minh, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện các thủ tục cần thiết mà không cần trực tiếp đến trụ sở cơ quan hành chính khi có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính, cần có Nghị quyết quy định mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố.
1.3. Giải pháp đề xuất
Ban hành Nghị quyết quy định mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố.
1.4. Đánh giá tác động chính sách
1.4.1. Tác động về kinh tế: 
- Nguồn thu lệ phí như sau:
									     Đvt: Triệu đồng	
	STT
	Nội dung
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023

	1
	Lệ phí đăng ký cư trú
	4.253
	2.886
	5.262
	4.256

	2
	Lệ phí hộ tịch
	14.174
	10.842
	17.705
	17.461

	3
	Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
	7.366
	8.644
	8.769
	10.181

	4
	Lệ phí đăng ký kinh doanh
	3.112
	2.986
	3.797
	7.012

	5
	Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	8.996
	7.940
	13.878
	8.083

	6
	Lệ phí cấp giấy phép xây dựng
	2.182
	2.766
	1.819
	1.635

	
	TỔNG THU
	40.083
	36.064
	51.230
	48.628


- Đánh giá về nguồn thu các loại lệ phí trên khi áp dụng chủ trương mức thu phí là 0 đồng khi thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến:
Đvt: Triệu đồng
	TT
	Nội dung
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023

	A
	Số thu của 06 loại lệ phí, trong đó:
	40.083
	36.064
	51.230
	48.628

	
	 + Ngân sách trung ương
	5.031

	3.734

	6.205

	4.913


	
	 + Ngân sách địa phương
	35.052
	32.330
	45.025
	43.715

	B
	Tổng số thu phí, lệ phí (không kể lệ phí trước bạ)
	4.736.038

	3.978.249

	6.983.703

	7.602.950


	C
	Chiếm tỷ lệ (A/B)
	0,85%

	0,91%
	0,73%
	0,64%



Số thu của 06 loại lệ phí trên chiếm tỷ trọng bình quân là 0,76% trong tổng số thu phí, lệ phí. Khi thu 06 loại lệ phí trên với mức 0 đồng thì nguồn thu ngân sách Thành phố sẽ giảm khoảng 43 - 45 tỷ đồng/năm (theo số liệu năm 2022 và 2023).
1.4.2. Tác động về xã hội: 
a) Lợi ích của tổ chức, cá nhân khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến:
[bookmark: _GoBack]Đẩy mạnh việc tiếp cận công nghệ thông tin, khuyến khích tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến, sẽ giúp cho tổ chức, cá nhân tiết kiệm thời gian, chi phí và việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến giúp cơ quan nhà nước giảm tải áp lực công việc, giải quyết hồ sơ nhanh hơn, thuận tiện và khoa học hơn.
b) Đánh giá khả năng nộp lệ phí của tổ chức, cá nhân:
Mức thu lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với mức sống của người dân.
1.4.3. Tác động đối với hệ thống pháp luật: 
Ngày 24 tháng 8 năm 2021, Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND về giảm lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố; trong đó quy định hiệu lực của Nghị quyết kể từ ngày 03 tháng 9 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Do đó, để khuyến khích người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia dịch vụ công trực tuyến theo chủ trương của Thành phố Hồ Chí Minh cần có Nghị quyết quy định mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố.
1.4.4. Tác động về giới: Không có
1.4.5. Tác động về thủ tục hành chính: tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện các thủ tục cần thiết mà không cần trực tiếp đến trụ sở cơ quan hành chính khi có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính.
1.5. Về quy định mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến
Bằng 0 đồng đối với 05 loại lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố. Cụ thể các loại lệ phí sau: : (1) lệ phí hộ tịch; (2) lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; (3) lệ phí đăng ký kinh doanh; (4) lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất; (5) lệ phí cấp giấy phép xây dựng.
1.6. Đối tượng áp dụng:
Áp dụng cho người dân, doanh nghiệp khi tham gia giải quyết thủ tục
hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến (toàn trình và một phần) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
1.7. Về thời điểm áp dụng:
Sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân Thành phố ký ban hành Nghị quyết cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025.
III. Ý KIẾN THAM VẤN
Để chủ động và kịp thời triển khai các văn bản của Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố đã chỉ đạo Sở Tài chính khẩn trương xây dựng Tờ trình của Ủy ban nhân dân Thành phố, dự thảo Báo cáo tác động của chính sách kèm theo dự thảo Nghị quyết về quy định mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố. Bộ hồ sơ dự thảo đã được gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, một số sở ngành liên quan để lấy ý kiến tham vấn, góp ý nhằm có cơ sở rà soát, bổ sung, hoàn thiện.
Trước khi trình Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố đã báo cáo Ban cán sự đảng
 Ủy ban nhân dân Thành phố có Tờ trình số    - TTr/BCSĐ ngày    tháng   năm 2024 trình xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy. Sau khi được chấp thuận chủ trương (Kết luận số …-KL/TU ngày … tháng … năm 2024 của Ban Thường vụ Thành ủy), Ủy ban nhân dân Thành phố đã chỉ đạo Sở Tài chính tiếp thu, hoàn chỉnh và gửi bộ hồ sơ dự thảo Nghị quyết đến Sở Tư pháp để thẩm định. 
Ngày       tháng      năm 2024, Sở Tư pháp có Báo cáo số        /BC-STP-THPL về báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Tài chính đã hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết và tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ký ban hành Tờ trình để trình Hội đồng nhân dân Thành phố.
IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
- Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
- Sở Tài chính báo cáo, đánh giá việc triển khai, kết quả thực hiện quy định mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố.
Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động của Nghị quyết quy định mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố./.

	
Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy;
- TTUB: CT, các PCT;
- Sở Tài chính;
- Sở Tư pháp
- VPUB: CVP, PVP/KSTT;
- Lưu: VT, 
	TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH


Phan Văn Mãi










